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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007;
Căn cứ Luật Công nghệ cao năm 2008;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy định chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 638/TTr-SKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 và Báo cáo thẩm định số 1010/BC-STP ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020”; gồm 04 Chương, 14 Điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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Lưu Xuân Vĩnh


 
QUY ĐỊNH
VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định một số chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, bao gồm:
a) Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ;
b) Hoạt động bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm: sáng chế/giải pháp hữu ích; kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu thông thường; mã số mã vạch sản phẩm; nhãn hiệu tập thể; nhãn hiệu chứng nhận; chỉ dẫn địa lý;
c) Tham gia Chợ công nghệ (Techmart);
d) Hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; giải thưởng chất lượng quốc gia.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh (hoạt động theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ) có tham gia các hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, phát triển thị trường công nghệ, hoạt động năng suất, chất lượng;
b) Hợp tác xã, làng nghề, hội, hiệp hội và cá nhân có tham gia hoạt động khoa học công nghệ.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến, đổi mới thiết bị; nghiên cứu chế tạo nguyên vật liệu mới; nghiên cứu ứng dụng khoa học vào sản xuất, kinh doanh, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Đổi mới công nghệ: là việc chủ động thay thế phần quan trọng (cơ bản, cốt lỏi) hay toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác tiên tiến hơn, hiệu quả hơn. Công nghệ mới ở đây được hiểu là mới so với tỉnh Ninh Thuận và được áp dụng lần đầu tại địa bàn tỉnh. Đối với các công nghệ đổi mới mang tầm quốc gia (Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ).
3. Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ và lần đầu tiên áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4. Bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp: là việc Nhà nước, thông qua hệ thống luật pháp và các cơ quan có thẩm quyền, xác lập quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho tổ chức, cá nhân đã tạo ra hoặc nắm giữ đối tượng sở hữu công nghiệp đó và bảo vệ quyền của chủ sở hữu chống lại mọi sự xâm phạm của người khác.
5. Sáng chế/Giải pháp hữu ích: là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
6. Kiểu dáng công nghiệp: là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, hàng hoá được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
7. Nhãn hiệu thông thường: là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
8. Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
9. Nhãn hiệu chứng nhận: là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
10. Chỉ dẫn địa lý: là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.
11. Thị trường khoa học và công nghệ: là môi trường pháp lý, đầu tư và thương mại thúc đẩy quan hệ giao dịch, trao đổi, mua bán các sản phẩm, dịch vụ khoa học và công nghệ được vận hành có sự định hướng, điều tiết và hỗ trợ của Nhà nước.
12. Techmart: là hoạt động truyền thống trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Việt Nam, nhằm đẩy mạnh việc tạo lập và phát triển thị trường công nghệ; tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo với sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại hoá sản phẩm khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác giữa các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong hoạt động khoa học và công nghệ nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.
13. Hệ thống quản lý tiên tiến: là hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm: Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 cho các ngành sản xuất và dịch vụ; GMP là một phần của hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo kiểm soát các điều kiện về nhà xưởng (cơ sở hạ tầng), điều kiện con người và kiểm soát các quá trình sản xuất để đạt những tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh cung cấp cho người tiêu dùng loại bỏ những nguy cơ nhiễm chéo và lẫn lộn; hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM; SA 8000 là tiêu chuẩn quốc tế ban hành năm 1997, đưa các yêu cầu về quản trị trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu; tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP; tiêu chuẩn OHSAS 18001 cung cấp cho các tổ chức một khung kiểm tra việc quản lý an toàn lao động, sức khoẻ nghề nghiệp thích hợp và hiệu quả tại nơi làm việc; hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025; hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001.
14. Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG): là một trong những phương pháp quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management - TQM), giúp tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đạt kết quả hoạt động cao trong doanh nghiệp. Đồng thời giúp các doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo điều kiện cho người lao động học hỏi và phát triển. GTCLQG phải đáp ứng 07 tiêu chí như sau: thiết lập tầm nhìn và sứ mệnh vững chắc của doanh nghiệp; xây dựng các chính sách và chiến lược phù hợp; cam kết phấn đấu vươn tới sự tuyệt hảo; phát triển nguồn nhân lực; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong cải tiến nâng cao năng lực sản xuất- kinh doanh - dịch vụ; động viên khích lệ người lao động; chú trọng chăm lo khách hàng, dịch vụ khách hàng và sự thoả mãn khách hàng; quản lý bằng dữ liệu; chú trọng kết quả hoạt động và tạo giá trị.
15. Mã số, mã vạch sản phẩm: là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được nhằm quản lý có hiệu quả các hoạt động mua, bán sản phẩm lưu thông trên thị trường.
Chương II
NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ
Điều 3. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ
1. Thực hiện nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến và đổi mới thiết bị công nghệ; nghiên cứu chế tạo nguyên vật liệu mới; nghiên cứu ứng dụng khoa học vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu thực hiện các dự án sản xuất sạch hơn: hỗ trợ 30% tổng kinh phí nghiên cứu, thực hiện dự án, đề tài nghiên cứu nhưng không quá 200 triệu đồng.
2. Chi phí chuyển giao công nghệ: hỗ trợ 30% cho một lần nghiên cứu xây dựng đề án, dự án (bao gồm cả tư vấn) chuyển giao công nghệ mới nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/đề án, dự án.
Điều 4. Hỗ trợ hoạt động bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp
1. Đối với sáng chế/giải pháp hữu ích: hỗ trợ 30% trên tổng chi phí thực hiện nhưng không quá 10 triệu đồng/sáng chế.
2. Đối với kiểu dáng công nghiệp: hỗ trợ 30% trên tổng chi phí thực hiện nhưng không quá 10 triệu đồng/kiểu dáng công nghiệp.
3. Đối với nhãn hiệu hàng hoá thông thường (đăng ký bảo hộ trong nước): hỗ trợ 30% trên tổng chi phí thực hiện nhưng không quá 03 triệu đồng /nhãn hiệu thông thường.
4. Đối với doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số, mã vạch cho sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ: hỗ trợ 50% trên tổng chi phí thực hiện nhưng không quá 03 triệu đồng/sản phẩm.
5. Đối với đăng ký nhãn hiệu ngoài nước: hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/cho 01 nhãn hiệu/01 quốc gia.
6. Đối với việc xây dựng dự án đăng ký bảo hộ, khai thác tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý của địa phương: thực hiện theo quy trình xét duyệt đề tài, dự án khoa học công nghệ. Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện trên cơ sở kết quả thẩm định tổng mức kinh phí theo từng dự án cụ thể theo quy trình quản lý đề tài, dự án của tỉnh Ninh Thuận.
Điều 5. Hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường công nghệ, tham gia Chợ công nghệ (Techmart)
Hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/01 doanh nghiệp khi tham gia Chợ công nghệ (Techmart) do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cử tham dự (bao gồm: thuê gian hàng, thiết kế và vận chuyển sản phẩm).
Điều 6. Hỗ trợ hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; giải thưởng chất lượng quốc gia
1. Đối với việc đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua các hệ thống quản lý được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001; ISO 9001:2008, ISO 22000, GMP, TQM, SA 8000, VietGap, OHSAS 18001; các hệ thống quản lý khác nhằm vào mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, an toàn, sức khoẻ, môi trường, tiết kiệm năng lượng: hỗ trợ 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp.
2. Đối với hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm và hiệu chuẩn đạt chuẩn ISO/IEC17025: hỗ trợ 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không quá 50 triệu đồng/01 doanh nghiệp.
3. Đối với doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia
a) Hỗ trợ chi phí tham gia hồ sơ đánh giá, mức hỗ trợ không quá 25 triệu đồng đối với giải vàng/01 doanh nghiệp;
b) Hỗ trợ chi phí tham gia hồ sơ đánh giá, mức hỗ trợ không quá 15 triệu đồng đối với giải bạc/01 doanh nghiệp.
4. Đối với những dự án có quy mô lớn, hiệu quả kinh tế - xã hội cao, cần mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ theo quy định này thì Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT
Điều 7. Nguyên tắc, điều kiện được xem xét hỗ trợ
1. Đối với doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng được hỗ trợ của Quy định này phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: có đăng ký khai báo, nộp thuế; hoạt động đúng ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh; có đủ nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, …) đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ; đáp ứng yêu cầu của hồ sơ theo quy định.
2. Cá nhân có hoạt động sáng chế, giải pháp hữu ích về công nghệ phù hợp, áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, sản xuất và phải đạt giải (giải ba trở lên) trong các cuộc thi, cuộc thi sáng tạo của tỉnh.
3. Đối tượng được hỗ trợ không nằm trong các chương trình, dự án, kế hoạch khác và đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ trùng với các nội dung được hỗ trợ nêu tại quy định này.
4. Áp dụng và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng theo nội dung, mục tiêu và đối tượng của chương trình đã được phê duyệt.
5. Thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ theo quy định này và các quy định có liên quan khác.
6. Ưu tiên xem xét hỗ trợ đối với các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; các ngành thuộc về định hướng cơ cấu phát triển của tỉnh (năng lượng, công nghiệp chế biến, nông - lâm - thủy sản, ...); ứng dụng - chuyển giao, nhất là ứng dụng - chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiệp; các ngành sử dụng công nghệ sạch, tiết kiệm nước, tiết kiệm tài nguyên.
Điều 8. Quy trình thẩm định và thẩm quyền quyết định hỗ trợ
1. Quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ được thực hiện theo quy định trình tự quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Thẩm định nội dung;

- Thông báo đến doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ;

- Phối hợp với Sở Tài chính xét duyệt kinh phí;

- Phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện.

2. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ: quyết định hỗ trợ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt nội dung, mức hỗ trợ theo phân cấp tại Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách Nhà nước.
3. Hồ sơ đăng ký hỗ trợ
Các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có nhu cầu hỗ trợ kinh phí nộp 02 bộ hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ (Bộ phận tiếp nhận: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành), hồ sơ bao gồm:
a) Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ
- Đơn xin hỗ trợ kinh phí (BM1).
- Dự trù kinh phí thực hiện (BM2).
- Giấy phép kinh doanh (photo, công chứng).
- Thuyết minh, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc dự án đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ (BM3).
- Đối với cá nhân tham gia hỗ trợ cần có xác nhận về cư trú của địa phương (hộ khẩu, chứng minh nhân dân);
b) Hỗ trợ hoạt động bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp
- Đơn xin hỗ trợ kinh phí (BM1).
- Dự trù kinh phí thực hiện (BM2).
- Giấy phép kinh doanh (photo, công chứng).
- Báo giá của đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp về nội dung đăng ký hỗ trợ.
- Trường hợp đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh đã thực hiện hoàn tất nội dung đăng ký bảo hộ trước khi nộp hồ sơ đăng ký hỗ trợ: kèm theo thủ tục, chứng từ chứng minh cho các nội dung đăng ký bảo hộ hoặc văn bằng bảo hộ (nếu có);
c) Đối với việc xây dựng dự án đăng ký bảo hộ, khai thác tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý của địa phương: Thực hiện theo quy trình xét duyệt đề tài, dự án khoa học và công nghệ theo Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND;
d) Hỗ trợ hoạt động đăng ký sử dụng mã số, mã vạch cho sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ
- Đơn xin hỗ trợ kinh phí (BM1).
- Dự trù kinh phí thực hiện (BM2).
- Giấy phép kinh doanh (photo, công chứng).
- Hợp đồng thực hiện và báo giá của đơn vị có chức năng tư vấn việc đăng ký MSMV.

- Trường hợp đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh đã thực hiện hoàn tất nội dung đăng ký sử dụng mã số, mã vạch: kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV hoặc tài liệu, hồ sơ khác có liên quan;

đ) Hỗ trợ tham gia Chợ công nghệ (Techmart)
- Đơn xin hỗ trợ kinh phí (BM1).
- Dự trù kinh phí thực hiện (BM2).
- Giấy phép kinh doanh (photo, công chứng).
- Các văn bản có liên quan về việc tổ chức Chợ công nghệ (Techmart);
e) Hỗ trợ hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến.
- Đơn xin hỗ trợ kinh phí (BM1).
- Dự trù kinh phí thực hiện (BM2).
- Giấy phép kinh doanh (photo, công chứng).
- Hợp đồng giữa doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh và đơn vị tư vấn thực hiện.
- Trường hợp đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh đã thực hiện hoàn tất nội dung áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến: kèm theo bản sao giấy chứng nhận; tài liệu, hồ sơ chứng minh có tham gia xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến;

g) Hỗ trợ tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia
- Đơn xin hỗ trợ kinh phí (BM1).
- Dự trù kinh phí thực hiện (BM2).
- Giấy phép kinh doanh (photo, công chứng).
- Hồ sơ và kế hoạch tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia có liên quan.

- Trường hợp đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh đã thực hiện hoàn tất nội dung tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia: kèm theo bản sao quyết định, công nhận đạt giải.

Điều 9. Kinh phí thực hiện và quản lý sử dụng kinh phí
1. Kinh phí thực hiện
Trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm của tỉnh phân bổ cho ngành khoa học và công nghệ và các nguồn kinh phí khác từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
2. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ
- Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ được thực hiện thông qua ký kết hợp đồng nhiệm vụ khoa học và công nghệ giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với Sở Khoa học và Công nghệ;
- Kinh phí hỗ trợ được thẩm định và phê duyệt đúng theo đối tượng, điều kiện, nội dung và đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả;
- Quản lý kinh phí và thanh quyết toán theo quy định hiện hành;
- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ, khi triển khai thực hiện để xảy ra rủi ro, thì việc xử lý, thanh quyết toán hợp đồng theo quy định tại Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND.
Điều 10. Hồ sơ đề nghị nghiệm thu, quyết toán kinh phí
1. Các hồ sơ thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành theo các nội dung được hỗ trợ tương ứng.
2. Tài liệu chứng minh doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thực hiện và đạt kết quả đối với các nội dung được hỗ trợ nêu tại khoản 3, Điều 8 Quy định này, cụ thể:
a) Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ: báo cáo kết quả nhiệm vụ; hợp đồng khoa học/dịch vụ; biên bản hội đồng nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ;
b) Hỗ trợ bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp: toàn bộ hồ sơ đăng ký theo quy định (bản sao), hợp đồng và thanh lý thực hiện đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp, quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ và hoá đơn chứng từ hợp lệ. Đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý: thực hiện quyết toán, nghiệm thu theo quy trình đề tài, dự án khoa học và công nghệ;
c) Hỗ trợ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch sản phẩm: toàn bộ hồ sơ đăng ký theo quy định (bản sao), giấy chứng nhận đăng ký sử dụng mã số, mã vạch do cơ quan có thẩm quyền cấp;
d) Hỗ trợ tham gia Chợ công nghệ (Techmart): có văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền xét duyệt hỗ trợ và các chứng từ kinh phí thực tế có liên quan (thuê gian hàng, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng quảng cáo, thiết kế, ...);
đ) Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến: hợp đồng trách nhiệm hỗ trợ, hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống (nếu có), hợp đồng đánh giá chứng nhận, giấy xác nhận kết quả đạt được của cơ quan quản lý/tổ chức có thẩm quyền (bản sao), biên bản thanh lý hợp đồng trách nhiệm và hoá đơn chứng từ hợp lệ;
e) Hỗ trợ tham gia giải thưởng chất lượng: hợp đồng trách nhiệm, biên bản thanh lý hợp đồng trách nhiệm, báo cáo kết quả thực hiện và giấy chứng nhận do tổ chức có thẩm quyền cấp: bản sao quyết định, công nhận đạt giải.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý
1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện quy định hỗ trợ này, với các nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 nhằm áp dụng và triển khai có hiệu quả quy định hỗ trợ này;
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung quy định đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh;
- Thực hiện việc hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị được hỗ trợ; xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; ban hành quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền;
- Tổ chức kiểm tra, theo dõi việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ, đánh giá hiệu quả của quy định hỗ trợ;
- Định kỳ hàng năm, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện; tổ chức sơ kết giữa kỳ và đánh giá hiệu quả của quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét điều chỉnh nội dung quy định cho phù hợp.
2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm; hướng dẫn và thẩm tra quyết toán đúng theo quy định của pháp luật.
3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc phổ biến quy định, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tham gia thẩm định hồ sơ được hỗ trợ khi có đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ; tham gia kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc thực hiện quy định.
Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chương trình
- Trung thực, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ đề nghị được hỗ trợ;
- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả;
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện các nội dung được hỗ trợ, tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ khi có yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ;
- Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các hoạt động nghiên cứu đổi mới công nghệ, bảo hộ tài sản trí tuệ, thị trường công nghệ; xây dựng, áp dụng hệ thống, mô hình quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, sáng tạo đổi mới công nghệ với các tổ chức, cá nhân khác để góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và đổi mới công nghệ địa phương.
Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực trong việc triển khai thực hiện quy định này mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cho địa phương sẽ được khen thưởng theo quy định.
2. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cố ý làm sai theo quy định này hoặc lợi dụng để trục lợi thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Điều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh thì các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
 
BM1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ
DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân:..................................................................

2. Địa chỉ:.............................................................................................................. 

3. Điện thoại......................................................; Fax............................................ 

4. Cơ quan quyết định thành lập (nếu có):............................................................ 

5. Thuộc loại hình:................................................................................................. 

6. Nội dung xin hỗ trợ:............................................................................................ 

	- Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ
	□

	- Hỗ trợ hoạt động bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp
	□

	- Hỗ trợ hoạt động đăng ký sử dụng mã số, mã vạch (MSMV) cho sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ
	□

	- Hỗ trợ tham gia Chợ công nghệ (Techmart)
	□

	- Hỗ trợ hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến.
	□

	- Hỗ trợ tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia
	□


7. Tổng kinh phí thực hiện (bằng số):....................................................................... 

(Bằng chữ)................................................................................................................. 

8. Kinh phí đề nghị Nhà nước hỗ trợ (bằng số):........................................................ 

(Bằng chữ)................................................................................................................. 

9. Phần cam đoan: chúng tôi cam đoan các hồ sơ gửi đến quý Sở là đúng sự thật. Nếu được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và nghĩa vụ theo quy định của chương trình.

(kèm theo bản dự trù kinh phí thực hiện)
 

	 
	........, ngày      tháng      năm 20 

ĐẠI DIỆN DN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(đóng dấu và kí tên)


 

BM2
	TÊN ĐƠN VỊ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 20      


 

DỰ TRÙ KINH PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ
DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
I - Nội dung xin hỗ trợ:

1. Mục tiêu

 

2. Nội dung thực hiện

 

3. Thời gian thực hiện

 

4. Đơn vị phối hợp thực hiện (nếu có)

 

5. Dự trù kinh phí

	STT
	Nội dung công việc
	Diễn giải
	Thành tiền

	01
	 
	 
	 

	02
	 
	 
	 

	03
	 
	 
	 

	04
	 
	 
	 

	05
	 
	 
	 

	06
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 


(Bằng chữ: )

Trên đây là nội dung, kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện (các nội dung tham gia chương trình của (tên đơn vị), đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét thông qua hội đồng phê duyệt thực hiện.

 

	Nơi nhận:
- Như trên, 
- Lưu.
	ĐẠI DIỆN DN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(đóng dấu và ký tên)


 
BM3
PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN
(Dành cho nội dung hỗ trợ về hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ)
1. Tên nhiệm vụ:
2. Phân loại nhiệm vụ (lựa chọn theo Thông tư số 06/2014/TT-BKHCN):
 Đề tài, hoạt động £  Dự án £
	Dự án tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới
	□

	Dự án nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến.
	□

	Dự án ươm tạo công nghệ 
	□

	Dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới
	□

	Dự án chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng đặc thù địa phương. 
	□

	Đề tài nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
	□

	Đề tài nghiên cứu về tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật
	□

	Hoạt động nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển ở khu vực nông thôn, miền núi. 
	□


3. Thời gian thực hiện (số tháng, số năm):
4. Thông tin chung của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ:
- Tên đơn vị chủ trì:
- Lĩnh vực hoạt động chính:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: - Fax:
- Website:
- Năm thành lập: - Số lượng cán bộ/nhân viên:
- Doanh thu trung bình 3 năm gần đây: ..... triệu đồng
Hoặc ngân sách hoạt động (với tổ chức công lập): ..... triệu đồng
5. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ
5.1. Tính phù hợp, mục tiêu
	- Phù hợp theo từng nguyên tắc, tiêu chí được quy định cho từng loại nhiệm vụ tương ứng tại Thông tư 06/2014/TT-BKHCN
	- Phù hợp theo từng nguyên tắc, tiêu chí được quy định cho từng loại nhiệm vụ tương ứng tại Thông tư 06/2014/TT-BKHCN
	- Phù hợp theo từng nguyên tắc, tiêu chí được quy định cho từng loại nhiệm vụ tương ứng tại Thông tư 06/2014/TT-BKHCN
	□

	+ Ghi rõ điều, khoản, mục trong thông tư
......................................................................................................................................... 
- Mô tả ngắn gọn ý tưởng của nhiệm
............................................................................................................................................. 
	+ Ghi rõ điều, khoản, mục trong thông tư
......................................................................................................................................... 
- Mô tả ngắn gọn ý tưởng của nhiệm
............................................................................................................................................. 
	+ Ghi rõ điều, khoản, mục trong thông tư
......................................................................................................................................... 
- Mô tả ngắn gọn ý tưởng của nhiệm
............................................................................................................................................. 
	 

	- Đã đề xuất tham gia các Chương trình KH&CN khác
	- Đã đề xuất tham gia các Chương trình KH&CN khác
	- Đã đề xuất tham gia các Chương trình KH&CN khác
	□

	+ Nếu đã đề xuất, trình bày lý do tại sao không thực hiện ở các chương trình khác
.............................................................................................................................................. 
	+ Nếu đã đề xuất, trình bày lý do tại sao không thực hiện ở các chương trình khác
.............................................................................................................................................. 
	+ Nếu đã đề xuất, trình bày lý do tại sao không thực hiện ở các chương trình khác
.............................................................................................................................................. 
	 

	- Công nghệ của nhiệm vụ có tính khả thi, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghệ
	- Công nghệ của nhiệm vụ có tính khả thi, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghệ
	- Công nghệ của nhiệm vụ có tính khả thi, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghệ
	□

	+ Tạo ra được công nghệ mới, quy trình công nghệ mới so
	+ Tạo ra được công nghệ mới, quy trình công nghệ mới so
	Thế giới
	□

	 
	 
	Khu vực
	□

	 
	 
	Trong nước
	□

	+ Cải tiến công nghệ, quy trình công nghệ
	+ Cải tiến công nghệ, quy trình công nghệ
	+ Cải tiến công nghệ, quy trình công nghệ
	□

	- Kết quả của nhiệm vụ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và có tác động tới kinh tế - xã hội
	- Kết quả của nhiệm vụ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và có tác động tới kinh tế - xã hội
	- Kết quả của nhiệm vụ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và có tác động tới kinh tế - xã hội
	□

	 
	 
	Thế giới
	□

	 
	 
	Khu vực
	□

	 
	 
	Trong nước
	□

	+ Cải tiến sản phẩm
	+ Cải tiến sản phẩm
	+ Cải tiến sản phẩm
	 

	+ Tạo ra được dịch vụ mới
	+ Tạo ra được dịch vụ mới
	+ Tạo ra được dịch vụ mới
	 

	+ Tác động tới thị trường
	Mở ra thị trường mới
	Mở ra thị trường mới
	□

	 
	Phục vụ phân khúc thị trường hiện tại
	Phục vụ phân khúc thị trường hiện tại
	□

	+ Khác
............................................................................................................................................... 
	+ Khác
............................................................................................................................................... 
	+ Khác
............................................................................................................................................... 
	 

	 
	 
	 
	 


- Nêu chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với những mục tiêu cụ thể (theo từng mục tiêu về phát triển về công nghệ và tăng trưởng được chọn trong Mục 5.1)
(Ví dụ:
- Tạo ra công nghệ.......(tên).... mới so với trong nước như sau:
o 
o 
- Sản phẩm có tính cạnh tranh so với trong nước như sau:
o 
- Tạo ra dịch vụ mới: ......
- ............)
5.2. Phân tích một số nội dung liên quan đến thị trường, yêu cầu đối với nhiệm vụ
	- Doanh thu đối với các sản phẩm ứng dụng công nghệ của nhiệm vụ tại thời điểm năm 20...
	Thị trường ngoài nước .... USD/VND
Thị phần của công ty

	 
	Thị trường trong nước .... USD/VND
Thị phần của công ty

	 
	 

	- Doanh thu dự kiến đối với các sản phẩm ứng dụng công nghệ của nhiệm vụ khi kết thúc nhiệm vụ
	Thị trường ngoài nước .... USD/VND
Thị phần của công ty

	 
	Thị trường trong nước .... USD/VND
Thị phần của công ty


6. Nội dung và các hoạt động chủ yếu của nhiệm vụ 
	- Nội dung chính và kế hoạch thực hiện
...................................................................................................................................................... 
	 


7. Kết quả, tác động dự kiến của nhiệm vụ
7.1. Kết quả dự kiến của nhiệm vụ
	- Công nghệ, quy trình công nghệ
	□

	- Sản phẩm
	□

	- Dịch vụ
	□

	- Sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích; quyền sở hữu
	□

	- Kết quả khác:
	□

	+ Nêu rõ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, tính mới của kết quả nhiệm vụ (theo từng sản phẩm dự kiến được chọn trong Mục 7.1
(Ví dụ gợi ý:
.(số lượng)...Quy trình công nghệ sản xuất ..(tên sản phẩm).... quy mô ......(phải định lượng được).
.... Quy trình kiểm thử .....
... Quy trình .......
..... Bộ tài liệu, thiết kế kỹ thuật......
... Tiêu chuẩn .... (xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm nếu có )
...... Báo cáo đánh giá tính an toàn của ...trên động vật, người.... (thường cho bên y tế)
..... phần mềm.....(cần làm rõ được yêu cầu cần đạt của phần mềm tạo ra. Các yêu cầu phải có tính định lượng đề sau khi kết thúc dự án có thể nghiệm thu, đánh giá)
	+ Nêu rõ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, tính mới của kết quả nhiệm vụ (theo từng sản phẩm dự kiến được chọn trong Mục 7.1
(Ví dụ gợi ý:
.(số lượng)...Quy trình công nghệ sản xuất ..(tên sản phẩm).... quy mô ......(phải định lượng được).
.... Quy trình kiểm thử .....
... Quy trình .......
..... Bộ tài liệu, thiết kế kỹ thuật......
... Tiêu chuẩn .... (xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm nếu có )
...... Báo cáo đánh giá tính an toàn của ...trên động vật, người.... (thường cho bên y tế)
..... phần mềm.....(cần làm rõ được yêu cầu cần đạt của phần mềm tạo ra. Các yêu cầu phải có tính định lượng đề sau khi kết thúc dự án có thể nghiệm thu, đánh giá)


 

	..... Sản xuất............(số lượng, tên sản phẩm, tính năng từng sản phẩm)....... đạt tiêu chuẩn......
..... Dây chuyền sản xuất .... đạt tiêu chuẩn.....
.... Bằng sáng chế hay giải pháp kỹ thuật ........)


7.2. Tác động dự kiến của nhiệm vụ
	- Sử dụng kết quả nghiên cứu KH&CN nhằm phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh
	- Sử dụng kết quả nghiên cứu KH&CN nhằm phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh
	□

	- Xây dựng cơ sở hợp tác bền vững với các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp
	- Xây dựng cơ sở hợp tác bền vững với các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp
	□

	- Nâng cao trình độ của cán bộ/nhân viên
	- Nâng cao trình độ của cán bộ/nhân viên
	□

	- Thời gian hoàn vốn đầu tư sau khi kết thúc nhiệm vụ
	...... năm
	...... năm

	 
	 
	 

	- Giá trị gia tăng tối thiểu của sản phẩm ứng dụng công nghệ
	....... %
	....... %

	 
	 
	 

	- Mức giảm tổng chi phí sản xuất
	....... %
	....... %

	 
	 
	 


7.3. Cụ thể địa chỉ ứng dụng kết quả nhiệm vụ, quy mô ứng dụng 
- ........................................................................................................................................ 
8. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ
	Tổng kinh phí:
	..................................... 
	triệu đồng

	- Từ chương trình hỗ trợ:
	...................................... 
	triệu đồng

	- Từ nguồn vốn đối ứng của đơn vị chủ trì:
	...................................... 
	triệu đồng

	- Từ nguồn khác:
	...................................... 
	triệu đồng


9. Năng lực của đơn vị chủ trì tham gia thực hiện nhiệm vụ
	- Cơ cấu trình độ của cán bộ, nhân viên 
	Đại học:
	Đại học:
	.....%
	.....%

	
	Trên đại học:
	Trên đại học:
	.....%
	.....%

	 
	 
	 
	 
	 

	- Nêu vắn tắt về nguồn nhân lực, khả năng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ/nhân viên
.................................................................................................................................................. 
	- Nêu vắn tắt về nguồn nhân lực, khả năng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ/nhân viên
.................................................................................................................................................. 
	- Nêu vắn tắt về nguồn nhân lực, khả năng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ/nhân viên
.................................................................................................................................................. 
	- Nêu vắn tắt về nguồn nhân lực, khả năng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ/nhân viên
.................................................................................................................................................. 
	- Nêu vắn tắt về nguồn nhân lực, khả năng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ/nhân viên
.................................................................................................................................................. 

	- Nêu vắn tắt về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật liên quan phục vụ trực tiếp việc triển khai nhiệm vụ
...................................................................................................................................................... 
	- Nêu vắn tắt về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật liên quan phục vụ trực tiếp việc triển khai nhiệm vụ
...................................................................................................................................................... 
	- Nêu vắn tắt về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật liên quan phục vụ trực tiếp việc triển khai nhiệm vụ
...................................................................................................................................................... 
	- Nêu vắn tắt về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật liên quan phục vụ trực tiếp việc triển khai nhiệm vụ
...................................................................................................................................................... 
	- Nêu vắn tắt về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật liên quan phục vụ trực tiếp việc triển khai nhiệm vụ
...................................................................................................................................................... 

	- Có bộ phận nghiên cứu và phát triển (nếu có)
	- Có bộ phận nghiên cứu và phát triển (nếu có)
	- Có bộ phận nghiên cứu và phát triển (nếu có)
	- Có bộ phận nghiên cứu và phát triển (nếu có)
	□

	 
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí trung bình dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển trên tổng doanh thu 3 năm gần nhất
	- Kinh phí trung bình dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển trên tổng doanh thu 3 năm gần nhất
	......%
	......%
	......%

	 
	 
	 
	 
	 


 

	- Có sự hợp tác với các viện trường và tổ chức nghiên cứu và phát triển (thể hiện bằng các hợp đồng, cam kết)
	- Có sự hợp tác với các viện trường và tổ chức nghiên cứu và phát triển (thể hiện bằng các hợp đồng, cam kết)
	Dài hạn
	Dài hạn
	Dài hạn
	□

	
	
	Ngắn hạn
	Ngắn hạn
	Ngắn hạn
	□

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Có sự phối hợp với các đơn vị khác tham gia thực hiện nhiệm vụ
	- Có sự phối hợp với các đơn vị khác tham gia thực hiện nhiệm vụ
	- Có sự phối hợp với các đơn vị khác tham gia thực hiện nhiệm vụ
	- Có sự phối hợp với các đơn vị khác tham gia thực hiện nhiệm vụ
	- Có sự phối hợp với các đơn vị khác tham gia thực hiện nhiệm vụ
	□

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	+ Nêu ngắn gọn về năng lực của đơn vị phối hợp
....................................................................................................................................................... 
+ Phương án hợp tác, phối hợp với các đơn vị có liên quan (nếu có)
........................................................................................................................................................ 
	 

	- Số lượng sáng chế, giải pháp, công nghệ được chuyển giao (mua/bán) nếu có.
	□


 
	 
	..., ngày ... tháng... năm 20…
ĐẠI DIỆN DN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN


 

 
